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1. Mã số học phần: 52.PT.007.2

2. Số tín chỉ: 02 tín chỉ
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4. Trình độ:  

      Dành cho sinh viên năm thứ 1,2, thuộc khối kiến thức đại cương.

5. Phân bổ thời gian:

· Nghe giảng lý thuyết, thảo luận 
:  30 giờ tín chỉ.
· Tự học                        
:  15 giờ tín chỉ.
6. Điều kiện tiên quyết:

     -  Học phần tiên quyết :    * Triết học Mác Lênin.        

     -  Các học phần kế tiếp:

    * Lịch sử xã hội học.

    * Phương pháp nghiên cứu xã hội học.

    * Lí thuyết xã hội học hiện đại.

7. Mục tiêu học phần:
7.1.Kiến thức
· Sinh viên sẽ hiểu được một cách sơ lược về sự ra đời và vai trò của học phần xã hội học
· Sinh viên sẽ hiểu được đối tượng và một số phương pháp nghiên cứu cơ bản trong xã hội học.
· Sinh viên sẽ nắm được các phạm trù và khái niệm cơ bản của học phần xã hội học
· Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của một số thiết chế xã hội cơ bản 
7. 2. Kỹ năng

· Sinh viên sẽ nắm được một số kỹ năng thu thập xử lí thông tin trong phần phương pháp nghiên cứu xã hội học
· Sinh viên sẽ học được cách phân tích các sự kiện xã hội 
· Kỹ năng phân tích hành động xã hội, tương tác xã hội
· Kỹ năng phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu xã hội và chức năng xã hội

7.3. Thái độ
· Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc các tư liệu xã hội học, phân tích, đánh giá các sự kiện xã hội.
· Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích mối quan hệ giữa cá nhân, nhóm và xã hội, trên cơ sở đó đưa ra các nhận định đánh giá hoặc bình luận về các mối quan hệ xã hội.
· Rèn luyện cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp nhà xã hội học trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước  tiến tới mục tiêu  « Dân giầu  nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh ». 
8. Mô tả văn tắt nội dung học phần:
 Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gốm: đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, các khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội  về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu trúc xác định và có thể phân tích theo các tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học đại cương, sinh viên có thể  hiểu được một cách khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Sinh viên phải thực hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể đã được giảng viên trình bày trong đề cương môn học.
· Thiếu điểm trong các tiêu chí đánh giá sẽ không được thi hết môn.
· Các bài tập phải nộp đúng hạn.
· Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 20% số giờ lên lớp; không nghỉ quá 2 buổi thảo luận nhóm.
· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
· Giáo viên có thể thưởng điểm cho sinh viên có nhiều đóng góp cho môn học (cung cấp tài liệu, dịch thuật, những sáng kiến, đổi mới phương pháp học tập...). Điểm thưởng cộng vào điểm bài tập ở nhà hoặc vào kết quả điểm của cá nhân trong nhóm
10. Tài liệu học tập:
* Học liệu tham khảo chính:

1. Tony Bilton, Kenvin Bonnett và các tác giả khác, Nhập môn xã hội học. 1993. Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội.
2. John J.Macionis. Xã hội học, 1987, NXB Thống kê.

* Học liệu tham khảo tiếng Việt.
3. Hernann Korte (Nguyễn Liên Hương biên dịch). Nhập môn lịch sử xã hội học. 1997, NXB Thế giới, Hà Nội .
4. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, 2002, NXB ĐHQGHN
5. Osipôv G.V. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học.(1988), NXB Tiến bộ. Matxcơva .
* Học liệu  tiếng nước ngoài:

6. Alan Singewood,(2000)A sort history of sociological thought. Palgrave .
7. Craig Calhoun, Joseph Gerteis,…(2002),Contemporary sociological theory, Blackwell Publishing, USA, P.219-304
8. Đốpbơrencôv V.I (2001).Sôciôlôgia, NXB Infra-Matxcơva .

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM MÔN HỌC

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Thường xuyên:

- Chuyên cần

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu

- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ
	10%

(a)
	GV kiểm tra SV trong lớp.

	Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần


	30%

(b)
	Các bài kiểm tra do GV trực tiếp giảng dạy thực hiện;

	Kiểm tra cuối học phần

	60%

(c)
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm tổng hợp, sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi

Thời gian: 120 phút

	
	
	Điểm học phần:  k = 0,1a + 0,3b + 0,6c


12. Thang điểm:
Thang điểm 10 (mười), điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết môn học
Phần 1:Nhập môn xã hội học

Chương I: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Chức năng nhiệm vụ của xã hội học

3. Cấu trúc của tri thức xã hội học

Chương 2: Sơ lược về lịch sử hình thành xã hội học

1. Những điều kiện và tiền đề ra đời bộ môn Xã hội học

2. Những đóng góp của các nhà sáng lập ra Xã hội học

3. Sơ lược tiến trình phát triển XHH

Chương 3.Những khái niệm cơ bản của  xã hội học

1. Hành động xã hội, Tương tác xã hội, Quan hệ xã hội

2. Địa vị (Social Status), Vị trí (Social Position), Vai trò xã hội (Social Role), 
3. Văn hoá

4. Xã hội

5. Cá nhân

6. Quyền lực, Bất bình đẳng và phân tầng xã hội, Di động xã hội

7. Xung đột xã hội, Biến đổi xã hội

Phần II: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học

1. Các vấn đề chung

11. Phương pháp luận nghiên cứu XHH

1.2. Tổ chức  hoạt động nghiên cứu XHH
1.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.4. Thao tác hoá khái niệm

1.5. Xác định khách thể và đối tượng nghiên cứu

1.6. Chọn mẫu nghiên cứu

1.7. Chọn địa bàn nghiên cứu

1.8. Các loại câu hỏi và lập bảng hỏi

2. Các phương pháp cụ thể trong nghiên cứu  xã hội học

2.1. Phương pháp phỏng vấn

2.2. Phương pháp trưng cầu ý kiến

2.3. Phương pháp quan sát
2.4. Phương pháp phân tích tư liệu
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 

	NỘI DUNG
	THỜI GIAN
	YÊU CẦU
ĐỐI VỚI SINH VIÊN

	- Mở đầu, Phần 1: 1.1

- Tự học
	Tuần1
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: 

- Tự  nghiên cứu: P1: 1.2; 1.3; 2.1

	- P1: 1.2;1.3;2.1

- Tự học: Trả lời câu hỏi
	Tuần 2

2LT, 2TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL6, tr21-51, trả lời câu hỏi, chọn đề tài thảo luận.

- Tự nghiên cứu: P1: 2.2; 2.3

	- P1: 2.2;2.3 +TL

- Tự học: Giao bài tập tháng.
	Tuần 3
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu TL6 (Tr41-62), 

TL7 (27-60), trả lời câu hỏi, 

Chuẩn bị bài thảo luận.

	-Thảo luận 

-Thu bài tập tháng

-Giao bài tập tuần
	Tuần 4
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệuTL7 (Tr18-35)

- Tự  nghiên cứu:P1: 3.1

	- P1: 3.1+TL

- Giao bài tập trên lớp
	Tuần 5
2LT
	- Chuẩn bị tài liệu:TL2(Tr188-214), Tạp chí XHH số1,1997(Tr 92-96)

 - Tự nghiên cứu: P1: 3.2; 3.3

	- P1: 3.2; 3.3+TL

- Thu bài tâp tuần
	Tuần 6
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL1 (Tr49-121)

- Chuẩn bị bài thảo luận

	- Thảo luận.

-Giao bài tập tháng.
	Tuần 7

2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu, trả lời câu hỏi.

- Tự nghiên cứu P1: 3.4

	- P1: 3.4+TL
- Tự học: trả lời câu hỏi
	Tuần 8

2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL2 (Tr80-114)

- Tự nghiên cứu P1: 3.5

	- P1:3.5
- Giao bài tập tuần
	Tuần 9
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL2 (Tr117-150)

- Tự nghiên cứu: P1: 3.6, 3.7

	- P1: 3.6, 3.7
-Thu bài tập tháng

- Giao bài tập tuần
	Tuần 10
2LT, 1TH
	- Làm bài tập, chuẩn bị bài thảo luận.

- Tự nghiên cứu: P2: 1.1-1.4



	- P2: 1.1-1.4
- Làm bài tâp trên lớp
	Tuần 11
2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu P2: 1.5-1.7

	- P2: 1.5-1.7+Thảo luận
- Tự học: trả lời câu hỏi
	Tuần 12
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL2(Tr117-150), chuẩn bị bài thảo luận.

- Tự nghiên cứu: P2: 2.2; 2.3; 2.1

	- P2: 2.2; 2.3; 2.1+TL

- Thu bài tập tháng
	Tuần 13

2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL5(Tr65-131), TL12(Tr80-126)

- Tự nghiên cứu P2:2.1;2.2

	P2:2.1;2.2

- Tự học: trả lời câu hỏi
	Tuần 14

2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu: TL5(Tr285-332),
- Tự nghiên cứu chương 7

	- Thảo luận.

- Tự học: trả lời câu hỏi
	Tuần 15
2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Ôn tập

	
	Tổng
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